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TAÏI MOÄT SOÁ TÆNH PHÍA BAÉC VIEÄT NAM

(1)TS Bộ môn Giáo dục thể chất – Học viện Ngân hàng

Bùi Thị Liễu(1)

Tóm tắt:
Để đánh giá tác động của Chương trình Giáo dục phổ

thông 2018 môn Giáo dục thể chất (GDTC), chúng tôi tiến
hành khảo sát và phân tích thực trạng năng lực thể chất của
học sinh Trung học phổ thông (THPT) tại một số tỉnh phía
Bắc Việt Nam thông qua 06 test thể lực theo Quyết định
53/2008/QĐ-BGDĐT và 05 chỉ tiêu hình thái - chức năng.
Kết quả thu được cho thấy: sự phát triển phù hợp với qui
luật sinh học; có sự khác biệt rõ giữa các lứa tuổi và tốt
hơn thể chất người Việt Nam năm 2001; một số chỉ số thể
lực vẫn chưa đạt mức tối ưu, đặc biệt là các tố chất thể lực
cơ bản như sức nhanh, sức mạnh và sức bền. Trên cơ sở
kết quả nghiên cứu thực trạng, đề xuất các khuyến nghị
nhằm nâng cao thể chất học sinh, góp phần đổi mới và
nâng cao chất lượng công tác GDTC trong nhà trường.

Từ khóa: Năng lực thể chất, Chương trình GDTC
2018, học sinh THPT phía Bắc Việt Nam.
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Summary:
To evaluate the impact of the 2018 General Education

Curriculum for Physical Education, this research conducted a
survey and analysis of the current status of physical fitness of
upper secondary school students in several northern provinces of
Vietnam. The analysis was conducted through six physical fitness
tests stipulated in Decision No. 53/2008/QD-BGDDT and five
morphological–functional indicators. The results indicate
development consistent with biological characteristics, clear
differences among age groups, and overall physical fitness levels
superior to those of Vietnamese people in 2001. However, several
fitness indicators have not yet reached optimal levels, particularly
basic physical qualities such as speed, strength, and endurance.
Based on the research findings, recommendations are proposed
to enhance students’ physical fitness, contributing to innovation
and improvement in the quality of physical education in schools.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thể chất là yếu tố quan trọng trong sự phát

triển toàn diện của học sinh, quyết định đến sức
khỏe, khả năng học tập và sự phát triển nghề
nghiệp trong tương lai. Nhận thức rõ tầm quan
trọng này, trong Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 môn GDTC, mục tiêu môn học được
xác định: giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ
năng chăm sóc sức khoẻ, kĩ năng vận động, thói
quen tập luyện TDTT và rèn luyện những phẩm
chất, năng lực để trở thành người công dân phát
triển hài hoà về thể chất và tinh thần, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển tầm
vóc, thể lực người Việt Nam; đồng thời phát
hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Cùng với
đó, mục tiêu, yêu cầu và nội dung ở từng cấp
học cũng được xác định cụ thể.  

Chương trình môn học GDTC 2018 đã được
triển khai áp dụng trên toàn quốc và ở tất cả các
khối học. Nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc
đánh giá hiệu quả tác động của Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 môn Giáo dục thể chất
đến sự phát triển thể chất của học sinh. Mục đích
nghiên cứu của chúng tôi là: Trên cơ sở khảo sát
và phân tích thực trạng năng lực thể chất của
học sinh THPT tại một số tỉnh phía Bắc Việt
Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao thể
lực, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng
GDTC trường học.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phân

tích và tổng hợp tài liệu; Quan sát sư phạm;
Kiểm tra sư phạm, sử dụng 06 test theo Quyết
định 53/2008/QĐ-BGDĐT; Kiểm tra y sinh học
với 05 chỉ tiêu hình thái - chức năng bao gồm:
chiều cao đứng (cm), cân nặng (kg), chỉ số BMI
(kg/m²), chỉ số công năng tim (HW) và Dẻo gập
thân (cm); Toán học thống kê, xử lý dữ liệu bằng
phần mềm SPSS và Excel, phân tích các kết quả
kiểm tra và so sánh với các tiêu chuẩn thể chất
hiện hành.

Mẫu khảo sát: kích thước mẫu được xác định
theo công thức của Yamane Taro (1967) khi biết
quy mô tổng thể với sai số 5%. Theo đó, mẫu
khảo sát được xác định và phân bổ như sau:

Mẫu khảo sát thể chất: 2760 học sinh (HS)
được phân đều cho các khối và giới tính, cụ thể:

10 (917 HS), 11 (916 HS) và 12 (927 HS) tại 10
trường THPT các tỉnh phía Bắc, gồm: Trường
THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, Trường THPT chuyên Cao
Bằng, Trường THPT Hòa An, Trường THPT
Quế Võ Bắc Ninh, Trường THPT Đông Anh (Hà
Nội), Trường THPT Quang Trung – Đống Đa
(Hà Nội), Trường THPT Cao Bá Quát – Gia
Lâm (Hà Nội), Trường THPT Tử Đà Xã Bình
Phú - Phù Ninh - Phú Thọ, và Trường THPT
Bình Thanh – Thái Bình.

Thời điểm khảo sát: năm học 2024 – 2025.
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng năng lực thể chất của học

sinh THPT tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
Quá trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện

dựa trên bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định
trong Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT. Kết
quả kiểm tra sẽ được so sánh với dữ liệu điều
tra thể chất năm 2001 của nhóm dân số cùng lứa
tuổi (15, 16 và 17 tuổi) do Viện Khoa học TDTT
công bố.

Các số liệu phân tích thống kê được trình bày
theo độ tuổi (khối/lớp) trong các bảng 1, 2, 3
nhằm làm rõ xu hướng phát triển thể chất của
học sinh THPT qua các độ tuổi, cũng như đánh
giá so sánh để xác định sự khác biệt của học sinh
hiện nay với thể chất năm 2001.

Chỉ số hình thái:
Kết quả thống kê từ bảng 1, 2 và 3 cho thấy,

chiều cao và cân nặng của học sinh nam và nữ
THPT một số tỉnh phía Bắc Việt Nam có xu
hướng tăng trưởng theo độ tuổi. Mặc dù sử dụng
phương pháp theo lát cắt ngang, song dữ liệu
vẫn cho thấy sự kế thừa về tăng trưởng qua từng
năm học.

Chiều cao trung bình tăng 1,96 cm/năm trong
giai đoạn 15-17 tuổi ở học sinh nam và 0,96
cm/năm ở học sinh nữ. Cân nặng trung bình của
học sinh nam tăng 2,2 kg/năm, trong khi ở học
sinh nữ là 0,90 kg/năm.

Mối quan hệ giữa cân nặng và chiều cao
được phản ánh thông qua chỉ số BMI. Tuy
nhiên, phần lớn học sinh có chỉ số BMI dưới
18.50, thấp hơn mức tiêu chuẩn trung bình của
WHO dành cho người châu Á, cho thấy tình
trạng thể trạng gầy vẫn phổ biến.

Chỉ số chức năng: 
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Kết quả chỉ ra rằng chỉ số công năng tim có

sự phát triển không đồng nhất giữa các lứa tuổi,
đồng thời có sự khác biệt thống kê giữa học sinh
THPT tại các tỉnh phía Bắc với thể chất người
Việt Nam năm 2001 với P < 0.05, cho thấy mức
đạt được của chỉ số này vẫn chủ yếu ở mức kém
theo tiêu chuẩn người Việt Nam.

Chỉ số công năng tim phản ánh khả năng đáp
ứng của hệ tim mạch đối với hoạt động thể chất.
Kết quả nghiên cứu này cùng với các công trình
gần đây cho thấy mặc dù học sinh THPT đã có
sự phát triển tốt về hình thái, song chức năng
sinh lý tim mạch vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng
đến sức bền và hiệu suất hoạt động thể chất.

Kết quả kiểm tra thể lực chung:
Kết quả đánh giá thể lực chung của học sinh

THPT cho thấy sự tăng trưởng diễn ra theo độ
tuổi và tương đối đồng đều với Cv < 10%. Tuy
nhiên, thành tích đạt được ở tất cả các test đều
thấp hơn đáng kể so với kết quả điều tra thể chất
nhân dân năm 2001 với P < 0.05 - 0.001. Sự
khác biệt này rõ rệt hơn ở nam. Điều này cho
thấy thể lực chung của học sinh hiện nay có xu
hướng suy giảm so với thế hệ trước.

Nhìn chung, các số liệu từ bảng 1, 2 và 3 cho
thấy sự phát triển hình thái của học sinh có xu
hướng tăng ổn định, nhưng khả năng chức phận
và thể lực chung còn nhiều hạn chế. Điều này
đặt ra yêu cầu cần thiết về các giải pháp nâng
cao thể chất và phát triển chương trình GDTC
phù hợp cho học sinh THPT hiện nay.

2. Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn
thể lực của học sinh THPT một số tỉnh phía
Bắc Việt Nam

Dựa trên kết quả kiểm tra thể lực chung,
nghiên cứu tiến hành đánh giá, xếp loại thể lực
của học sinh theo qui định ban hành tại Quyết
định số 53/2008/QĐ-BGDĐT. Kết quả thống kê
được trình bày trong bảng 4.

Kết quả thống kê tại bảng 4 cho thấy mức độ
đáp ứng tiêu chuẩn thể lực của học sinh THPT
một số tỉnh phía Bắc Việt Nam còn nhiều hạn
chế với tỷ lệ đạt yêu cầu chỉ ở mức 51.35%,
trong đó nam đạt yêu cầu cao hơn (53.64% so
với 49.03%).

Sức mạnh:
Sức mạnh chi trên có tỷ lệ đạt yêu cầu tương

đối cao, với nam đạt 70.05% và nữ đạt 71.77%,

phản ánh sự phát triển ổn định của nhóm cơ tay.
Sức mạnh chi dưới có tỷ lệ đạt yêu cầu thấp

hơn, chỉ ở mức trung bình yếu: nam đạt 50.11%,
nữ đạt 45.08%. Điều này cho thấy khả năng bật
nhảy và sức mạnh cơ chân của học sinh chưa đạt
mức tối ưu.

Sức mạnh cơ bụng và thân mình cũng có tỷ
lệ đạt yêu cầu tương đối thấp, với nam đạt
48.74% và nữ đạt 48.80%, phản ánh sự hạn chế
trong khả năng chịu đựng lượng vận động và
sức bền của cơ bụng.

Sức nhanh, sức mạnh tốc độ: Kết quả kiểm
tra sức mạnh tốc độ, sức nhanh cho thấy tỷ lệ
đạt yêu cầu ở mức trung bình và trung bình khá:
nam đạt 69.11%, nữ đạt 55.94%, với trung bình
chung đạt 62.57%, phản ánh khả năng phản xạ
và tốc độ của học sinh nam có phần tốt hơn so
với học sinh nữ.

Sức bền và mềm dẻo khéo léo: 
Sức bền có tỷ lệ đạt yêu cầu rất thấp: nam chỉ

đạt 32.83%, nữ 31.51%, với trung bình chung
đạt 32.17%. Đây là một chỉ báo đáng lo ngại,
cho thấy sức bền và khả năng hoạt động vận
động kéo dài của học sinh còn nhiều hạn chế.

Đánh giá khả năng phối hợp vận động cũng
có kết quả chưa cao, tỷ lệ đạt yêu cầu ở mức
trung bình yếu: nam đạt 50.97%, nữ đạt 41.06%.

Nhìn chung, tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu theo
tiêu chuẩn đánh giá thể lực trung bình là
51.35%, trong đó nam đạt 53.64% và nữ đạt
49.03%. Kết quả này cho thấy thể lực chung
của học sinh THPT một số tỉnh phía Bắc Việt
Nam chưa thực sự đáp ứng tốt các tiêu chuẩn
về sức mạnh, sức nhanh, sức bền và sự phối
hợp vận động.

3. Nguyên nhân và khuyến nghị
3.1. Nguyên nhân của những hạn chế
Để xác định nguyên nhân của những hạn chế

năng lực thể chất của học sinh THPT các tỉnh
phía Bắc Việt Nam, từ kết quả đề xuất ban đầu,
đề tài đã tiến hành phỏng vấn 250 cán bộ quản
lý và giáo viên GDTC. Kết quả phỏng vấn được
trình bày trong bảng 5.

Kết quả phỏng vấn cho thấy 100% chuyên
gia và giáo viên GDTC đều đồng ý hoặc rất
đồng ý với các nguyên nhân hạn chế năng lực
thể chất của học sinh THPT tại một số tỉnh phía
Bắc Việt Nam. Cụ thể, có tới 60% rất đồng ý
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Bảng 4. Kết quả đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn thể lực của học sinh THPT 

một số tỉnh phía Bắc Việt Nam năm học 2024 - 2025

TT Nội dung 

Học sinh nam 
(n = 1389) 

Học sinh nữ 
(n = 1371) 

Tổng 
(n = 2760) 

Số đạt
yêu cầu Tỷ lệ % Số đạt

yêu cầu Tỷ lệ % Số đạt
yêu cầu Tỷ lệ %

1. Lực bóp tay thuận (kG) 973 70.05 984 71.77 1957 70.91
2. Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 677 48.74 669 48.80 1346 48.77
3. Bật xa tại chỗ (cm) 696 50.11 618 45.08 1314 47.61
4. Chạy 30m XPC (s) 960 69.11 767 55.94 1727 62.57
5. Chạy con thoi 4 × 10m (s) 708 50.97 563 41.06 1271 46.05
6. Chạy tùy sức 5 phút (m) 456 32.83 432 31.51 888 32.17

Trung bình 53.64 49.03 51.35

Bảng 5. Kết quả phỏng vấn xác định nguyên nhân hạn chế năng lực thể chất 
của HS THPT một số tỉnh phía Bắc Việt Nam 

TT Nội dung phỏng vấn

Kết quả phỏng vấn (%)

Rất
không
đồng ý

Không
đồng ý

Đồng
ý

Rất
đồng ý

1 Học sinh thiếu thời gian cho TDTT do tập trung vào
học văn hóa khác 0 0 40 60

2 Chương trình GDTC chưa đáp ứng nhu cầu nâng cao
thể lực học sinh 0 0 45 55

3 Thiếu chương trình chuẩn hóa và hướng dẫn chuyên
môn trong rèn luyện thể lực 0 0 60 40

4 Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập
và rèn luyện thể chất của học sinh 0 0 50 50

5 Chính sách khuyến khích tham gia thể thao còn hạn
chế 0 0 50 50

rằng việc thiếu thời gian hoạt động TDTT do
học sinh tập trung vào các môn học khác là yếu
tố quan trọng nhất. 55% cho rằng chương trình
GDTC hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu
nâng cao thể lực của học sinh. Ngoài ra, cơ sở
vật chất chưa đầy đủ và thiếu các hoạt động thể
thao ngoại khóa cũng nhận được 50% ý kiến rất
đồng ý. 

Các ý kiến này đều phản ánh một thực trạng
chung trong hệ thống giáo dục hiện nay, nơi mà
các yếu tố như thời gian, chương trình học và
cơ sở vật chất chưa được tối ưu hóa để phát triển
toàn diện năng lực thể chất cho học sinh.

3.2. Khuyến nghị
Phát triển chương trình GDTC: Chương trình

GDTC cần được điều chỉnh theo hướng linh
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hoạt và thực tiễn hơn, kết hợp giữa giáo trình
chính khóa và các hoạt động thể thao ngoại
khóa. Điều này không chỉ giúp học sinh nâng
cao thể lực mà còn tạo sự hứng thú và khuyến
khích tham gia chủ động vào các hoạt động thể
thao, qua đó cải thiện sức khỏe toàn diện.

Cơ sở vật chất: cơ sở vật chất như sân bãi,
phòng tập, và thiết bị thể thao cần được đầu tư
nâng cấp đồng bộ và thường xuyên. Các trường
học cần xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ và tổ
chức không gian luyện tập hợp lý để đảm bảo
an toàn và hiệu quả trong quá trình rèn luyện thể
chất của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng
GDTC.

Tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa:
Các trường cần tăng cường tổ chức các hoạt
động thể thao ngoại khoá như câu lạc bộ thể
thao, giải đấu nội bộ và giao lưu thể thao giữa
các trường. Đây không chỉ là những cơ hội giúp
học sinh rèn luyện thể lực mà còn thúc đẩy tinh
thần đoàn kết và tạo động lực tham gia tích cực,
bền vững vào các hoạt động thể thao, qua đó cải
thiện sức khỏe và nâng cao hiệu quả học tập.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao
nhận thức: Cần có chiến lược tuyên truyền hiệu
quả để nâng cao nhận thức của học sinh và phụ
huynh về vai trò quan trọng của GDTC và hoạt
động thể thao ngoại khoá đối với sức khỏe toàn
diện của học sinh. Giáo viên GDTC cũng cần
đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường
học tích cực và khuyến khích học sinh chủ động
tham gia vào các hoạt động thể chất, từ đó thúc
đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất cho học

sinh.
KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực trạng

năng lực thể chất của 2760 học sinh THPT được
phân đều cho 03 khối và giới tính thuộc 10 tỉnh
phía Bắc Việt Nam thông qua 06 test thể lực và
05 chỉ tiêu đánh giá hình thái – chức năng. 

Kết quả thu được cho thấy: sự phát triển phù
hợp với qui luật sinh học; có sự khác biệt rõ giữa
các lứa tuổi và tốt hơn thể chất người Việt Nam
năm 2001; một số chỉ số thể lực vẫn chưa đạt
mức tối ưu, đặc biệt là các tố chất thể lực cơ bản
như sức nhanh, sức mạnh và sức bền. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu xác định nguyên
nhân của những hạn chế, đề xuất 04 khuyến nghị
nhằm nâng cao thể chất, góp phần nâng cao chất
lượng công tác GDTC trong nhà trường.
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